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Vắc xin là gì
➢ Là chế phẩm có nguồn gốc từ vi sinh vật gây bệnh đã
được bào chế đảm bảo an toàn.
➢ Tạo sức đề kháng cho con vật (mầm bệnh phù hợp với
vacxin), giúp phòng ngừa bệnh trên vật nuôi.
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Sử dụng vắc xin
• Sử dụng trên động vật khỏe mạnh để
phòng bệnh.
• Có hiệu quả khi sử dụng đúng loại,
đúng liều lượng, đúng đường tiêm,
đúng đối tượng.
• Bảo quản: lạnh, mát, tránh ánh sáng
mặt trời. Không dùng hết phải bỏ đi.
• Dùng riêng kim tiêm với mỗi con vật.
CẦN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI NGƯỜI CÓ 
CHUYÊN MÔN, ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO
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1 Suyễn lần 1 7 Chăn nuôi công nghiêp
2 Circo + Suyễn lần 2 15 Chăn nuôi công nghiêp
3 E.Coli + Phó thương hàn 20
4 Tai xanh 25
5




7 Viêm phổi dính sườn 42 
Chăn nuôi công nghiêp
8 DTL 2 + LMLM 2 50 
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Lịch vắc xin tham khảo cho gà





Niu cát sơn (lasota) + Viêm phế
quản truyền nhiễm (IB)
3
2 Gumboro 10 Chăn nuôi công nghiêp
3
Niu cát sơn (lasota) + Viêm phế
quản truyền nhiễm (IB)
15
4 Gumboro 24 Chăn nuôi công nghiêp
5 Cúm gia cầm 30
6 Niu cát sơn 37
7 Tụ huyết trùng 42
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Lịch vắc xin tham khảo cho trâu bò
STT Tên vắc xin Thời gian
1 Tụ huyết trùng 2 lần/ năm: tháng 3 - 4 và tháng 8-9
2 Lở mồm long móng 2 lần/năm: tháng 3-4 và tháng 8-9
3 Nhiệt thán 2 lần/năm: tháng 3-4 và tháng 8-9




Kháng sinh là gì
• Thuốc để chữa khi vật nuôi bị bệnh
do vi khuẩn gây ra
• Kháng sinh có tác dụng diệt hoặc
kìm hãm vi khuẩn
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Sử dụng kháng sinh
• Những nguyên nhân làm giảm hiệu quả của việc sử dụng kháng
sinh:
– Loại kháng sinh sử dụng không phù hợp với vi khuẩn gây
bệnh:
– Sử dụng không đúng liều lượng và thời gian
– Sai kỹ thuật tiêm (VD: tiêm sai vị trí, pha thuốc sai, bảo quản
không tốt).
– Phối hợp kháng sinh sai nguyên tắc.
KHÁNG SINH CẦN PHẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI NGƯỜI 
ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO, CÓ CHUYÊN MÔN
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Kháng kháng sinh
• Nguy cơ gây ra kháng kháng sinh:
‒ Trộn kháng sinh vào thức ăn để phòng bệnh.
‒ Sử dụng kháng sinh sai nguyên tắc:
không đủ liều, thời gian quá ngắn hoặc quá dài,
kháng sinh để điều trị tất cả các bệnh.
• Tác hại:
‒ Nhờn thuốc: Mất tác dụng điều trị của kháng sinh
‒ Ảnh hưởng sức khỏe của con người:
Tồn dư KS trong thịt gây ảnh hưởng đến gan, thận người và
các triệu chứng khác.
Gây kháng thuốc kháng sinh ở người tiêu thụ, khó khăn khi
cần điều trị nhiễm khuẩn.
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